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LỜI NÓI ĐẦU 


‹ ⁄ ừ khi các thê hệ máy tính với chức năng giải được phương trình bậc 
2, bậc 3 và các hệ phương trình ra đời, việc học tập và thi cử đã có những 
cải tiến đáng kể. Đến nay sự ra đời của máy tính CASIO 570VN Plus 
với nhiều tính năng vượt trội: 


1. 


Đối với bậc THCS máy tính thực hiện các phép chia có dư, phân 
tích thành thừa số nguyên tố, tìm ƯCLN, BCNN. 


. Các phép tính số phức, dạng đại số và dạng lượng giác. Đặc biệt 


tính được lũy thừa bậc 4 trở lên cho số phức. 


. Lưu các nghiệm của phương trình bậc 2, 3 và nghiệm +, ÿ,Z của 


một hệ (2 ẩn, 3 ẩn) vào các phím nhớ A, B, C. D, E, F để truy 
xuất. 


. Giải được các bất phương trình bậc 2 và bậc 3, từ đó có thể giải 


được các bất phương trình khác có thể biến đối tương đương về 
bất phương trình bậc 2 và bậc 3, tính trực tiếp tọa độ đỉnh Parabol 
trên máy tính 


.. Tạo bảng số từ 2 hàm trên cùng một màn hình tính toán 


. Các phép tính vectơ, định thức và ma trận, tính toán phân phối 


trong thông kê. 


Rất nhiều tính năng khác mà dòng máy này đem lại như: 
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e Tính toán với các số thập phân vô hạn tuần hoàn giúp hiểu thêm 
về tổng của một cập sô nhân lùi vô hạn. 


e Lưu hai kết quả cuỗi cùng vào bộ nhớ thông qua phím và 
(PreAns). Điều này giúp hiểu biết thêm về dãy số Fibonasi và 
các dãy số cho bằng các biểu thức qui nạp khác. 


Việc sử dụng máy tính thật cần thiết như thế, nhưng rất nhiều học sinh 
vẫn chưa khai thác hết các tính năng ưu việt của nó. Tập tài liệu này giúp 
cho các bạn đồng nghiệp nắm vững việc sử dụng máy tính trong giảng 
dạy và truyền đạt cho học sinh các kỹ năng này để các em làm tốt bài 
tập và bài thi của mình. 


Quyển sách được viết trong một thời gian ngắn để kịp cho các khoá bồi 
dưỡng giáo viên. Các tài liệu tham khảo được liệt kê đầy đủ ở cuối sách. 
Đặc biệt trong quá trình biên soạn tài liệu, tôi tham khảo một phần của 
quyển sách : 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO 
FX-500MS 


của nhóm tác giả NGUYỄN VĂN TRANG-NGUYỄN TRƯỜNG CHẲNG- 
NGUYỄN HỮU THẢO-NGUYỄN THÊ THẠCH. Trong quá trình giảng 
dạy, chúng tôi sẽ có những hiệu đính và cải tiễn thích hợp. 


Mọi ý kiến đóng góp gửi về email nthaison@gmail.com 
hoặc email vinh @bitex.com.vn, điện thoại 08.3969 9999 (Extr: 005) 


Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2013 
TS Nguyễn Thái Sơn ! 
email: nthaison(@®ømail.com 


Nguyên Trưởng Khoa Toán-Tin, Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh (2000-2009) 
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Chương Ì 


CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO 
FX-570VN PLUS TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP ó. 


1.1 Tìm thương và dư của một phép chỉa các số tự 
nhiên 


ỗ ?⁄22Z trường hợp một số tự nhiên ø không chia hết cho số tự 
nhiên Ù, máy tính CASIO 570VN Plus cho phép tìm được thương và dư 
của phép chia đó. Để thực hiện công việc này ta: 


e Nhập số bị chia 

e Nhân vào (T=R) 

e Nhập số chia b và nhẫn phím [= 
Màn hình sẽ thông báo thương (của phép chia) và dư của phép chia 
đó. 
Ví dụ 1 (Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cấp khu vực, Bộ 
Giáo đục và Đào tạo, lớp ó, 7, 2001) 

1. Tìm thương và số số dư khi chia 18901969 cho 2382001; 


2. Tìm thương và số dư khi chia 3523127 cho 2047. 
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Bài giải: 


1. 18901969 (--R) 2382001 
Ta nhận được thương là 7 và dư R= 2227962. 


209)3)S3WA/ (TR) 2047 
Ta nhận được thương là 1721 và dư P = 240. 
Ví dụ 2. Tìm 2, b, c biết số 1128b1987c chia hết cho 504. 
Bài giải: 


Ta phân tích số 504 thành thừa số nguyên tố: 
504 ) la] E>}] (FACT) 23x3ˆx7=8x9x7 


Để số A đã cho chia hết cho 8 thì ba số tận cùng phải chia hết cho 8. Vì 
87c = 800 + 7c nên để A chia hết cho 8 thì c = 2 (đọc cửu chương 8). 
Số cần tìm có dạng 11819872. Muốn A chia hết cho 9 thì tổng các 
chữ số phải chia hết cho 9. nghĩa là: 1-+1+z+8+b+1+9+8+7+2= 
36+ l+ a + b chia hết cho 9. Muôn vậy l + ø + b chia hết cho 9. 


Vậy 1+ a+b =9 hay l+ø-+b = 18. Do đó 4-+b = 8 hay a-+b = 17. 


Ta lập bảng xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra: 


thương ~ 504 Kết luận 


1105519872 


1128619872 


1185019872 


11885919872 
1195819872 
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Đáp số: Số cần tìm là 1138519872 và 1188919872. 


1.2 Trong trường hợp số bị chia có hơn 10 chữ số. 


Ví dụ 1 (Thi học sinh giỏi cắp khu vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung 
học Cơ sở, 2006) 
Tìm số dư trong mỗi phép chia sau: 


1. 103103103 :2006; 
2. 30419753041975 : 151975; 
3. 103200610320061032006 : 2010. 
Bài giải: 
1. 103103103 (--R) 2006 51397,R= 721 


2. 30419753041975 lm R0 (STO) l©] (A) tránh “/am sao thất 
bản” 


151975 (STO) E3 (B) 
ñằ) ñ) 8 () (R) (8 I8) E=) ñM Œ (Tnt)  E 


200162875 
Vậy thương của phép chia là 200162875 và dư của phép chia là 
[WPM] {A) (—) [PM PB 113850. 


Lưu ý: Nếu máy xuất ra một kết quả dưới dạng một số thập phân với 


1 số sau dấu chấm, ta thực hiện việc tìm thương và dư như trên. Tuy 


nhiên nếu kết quả là một số viết dưới dạng luỹ thừa, ta không sử dụng 





kết quả này mà thực hiện như sau: 
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1. 1032006103|200610|32006 : 2010. 


e 2010 Âm] (STO) (E) tránh “?zm sao thất bản” 
e Lấy 10 chữ số đầu tiên 1032006103 chia có dự cho (F) 
1032006103 _ (T—R) IF] El 513435, R = 1753 
(am RØ) (STO) (©] (A) lưu số 513435 vào (A) 
° “gắn” thêm 6 chữ số tiếp theo vào số 1753 thành số có 10 
chứ sô 1753200610 
1753200610 (ER) E) 872239,R—220 
(STO) > (B) lưu số 872239 vào (B) 
e “sắn” thêm các chữ số còn lại vào số 220 thành số 22032006 
22032006 (ER) E#l  10961,R=396 
(STO) (C) lưu số 10961 vào (C) 


Kết luận: Thương và dư của phép chia I105200610520061032006 : 
2010 là: 


Q=513435587223910961, R =396 


(“lắp ghép” các số đã lưu A, B, C thành A BC, dư của phép chia 
là “dự cuối cùng ”) 


Để tránh những nhầm lẫn không đáng có, chúng tôi thực hiện phép chia 


trên một cách tường minh, qua đó làm cơ sở cho phép chia có dư trong 
trường hợp này và các trường hợp tương tự. 


e 103200610320061032006 = 1032006103 101!-++20061032006 
1032006103 x 101! ~ 2010 = (513435 x 2010 + 1753) x 101! 


như vậy sau số 513435 còn 11 số nữa sẽ tìm sau. 
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lo) 


e 1753 x 10!! + 20061032006 = 1753200610 x 10° +32006 
1753200610 x 103 + 2010 =(872239 x 2010+220) x 105 


như vậy sau sô 872239 còn 5 số nữa sẽ tìm sau. 


e 220 x 10°-+32006 = 22032006 
202200610 + 2010 = 10961 x 2010 -+396 


Tóm lại: 103200610320061032006 = 
= (513435 x 101! -+872239 x 10° + 10961) x 2010+396 


BÀI TẬP 
1. Tìm chữ số ð sao cho số 469283866b3658 chia hết cho 2007. 


2. Đề thi Giải toán trên máy tính, Trung học Cơ sở, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hòa Bình, 2007-2008. Tìm các sô a và b biết 686430a8b 
chia hết cho 2008. 


3. Đề thi Giải toán trên máy tính, Trung học Cơ sỏ, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, 2009-2010 


Tìm số dư trong các phép chia sau: 


e 20092010 : 2011; 
e 22009201020112012 : 2020; 
e 1234567890987654321 : 2010. 


4. Tìm số dư r khi chia số 24728303034986074 cho 2003 
ĐS: 401 
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1.3 Tìm ước sô chung lớn nhât (GCD) của hai sô 
Ví dụ 1: (Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên. Đê chọn đội tuyển 
thi học sinh giỏi cấp khu vực, 2004) Tìm ước chung lớn nhất của 
1754298000 và 75125232. 

Bài giải: 


(X) (GCD) 1754298000 lt D}) (, ) 75125232 El 825552 


Nhận xét: UCLN của ba số được xác định như sau: 


GCD(a, b, c)—= GCD(GCD(a, b), c) 





Ví dụ 2: Tìm ước chung lớn nhất của ba số 

œ — 1193984; b = 157993; c = 38743. 
Bài giải: 
UCLN(1193984, 157993, 38743) = 53 


] (GCD) ñM ) (GCD) 1193984 (,) 157993 
D(,)38743 D) E SS 


1.4 Tìm bội số chung nhỏ nhất (LCM) của hai số 


Ví dụ 1: Tìm BCNN của hai số ø = 195; b = 1890. 


Giải: E) (LCM) 195 & D) (, ) 1890 = 24570 





Nhận xét: Bội chung nhỏ nhất của ba số #, b,c được xác định như sau: 
LCM(a, b, c)—= LCM(LCM(a, Ð), c) 
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Trong trường hợp bị tràn bộ nhớ máy sẽ thông báo Math Error. 

Khi đó ta khắc phục như sau: 

4 [SH (STO) (A)b (STO) t>} (B)c (STO) 
(C) 

IM] (} (LCM) (MM (A) em) D)(,) (NM (5) D) Em Ra] (STO) En) 
(D) 


CD 


LCM(a, b, ễ)= GCD(C,D) 


Ví dụ 2: Tìm BCNN của ba số ø = 195; b = 1890; c = 1975. 


Giải: 


Ð LCM) ñ Œ) (LCM) 195 (,) 1890 ( 
,)1975 D 9705150 





Ví dụ 3. (Thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính. Sở Giáo dục Đào 
tạo Thừa Thiên-Hué, lóp 8, 9, 11, 2005). Cho ba số a = 1193984; b — 
157993; 

c=38743. 


1. Tìm UCLN của ba số ø, Ð, c: 


2. Tìm BCNN của ba số 2, b, c với kết quả đúng. 


Giải: 


1. Tìm UCLN(1193984;57993; 38743): 


) (GCD) M 5l (GCD) 1193984 ] D) (, ) 157993 
D) mm D) (,)38743 D) E] 53 
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2. Tìm BCNN của ba số đ, b, c với kết quả đúng. 
1193984 (STO)  (A) 
157993 (STO) E3 () 
38743 am) (STO) ml (C) 
Am) (#) (LCM) (EM) [A) (em DJ (,) (NM (B) D) lam fð] (STO) 


Emj (D) 
LE) Ium) (c)(MMJ (D] @ [MM) (X) (GCD) (MM) [C) Ba) D) (,) (M) (D) 
= 2.365294244 x 1011 


Số dưới dạng luỹ thừa chỉ là hiển thị của số trong bộ nhớ Ím] , Ta 
truy xuất sô này như sau: 


° 2 11 E 3.652942438 x 1010 
° ) 3 10 6529424384 


Vậy số cần truy xuất là 236529424384. 
Do đó: BCNN(1193984; 57993; 38743) = 236529424384 


3. Tìm ba số biết BCNN của chúng bằng 3150, tỉ số của số thứ nhất 
và số thứ hai là 5 : 9, tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là 10 : 7. 


BÀI TẬP 


Bài 1 (Đề thi Giải toán trên máy tính, Trung học Cơ sổ, Sở Giáo đục và 
Đào tạo Hòa Bình, 2005-2006) Tìm UCLN và BCNN của hai số 


œ& —= 457410, = 831615 


Bài 2 (Đề hi Giải toán trên máy tính, Trung học Cơ số, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Sóc Trăng, 2004-2005) Tìm UCLN và BCNN của hai số 
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l. z=9148,b 7= 16632; 
2. a— 75125232,b = 175429800. 


Bài 3 (Thi giải toán trên máy tính, Tạp chí Toán Tuổi thơ 2, số 25 và 27, 
tháng 3 và tháng 5, 2005) Tìm UCLN và BƠNN của hai số 


œ4 = 3022005, b = 7503021930 


Bài 4 (Thi giải toán trên máy tính, Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, tháng 
11, 2004 và tháng 1, 2005) Tìm UCLN và BCNN của hai số 


œ — 1234566, b = 9876546 


Bài 5 Tìm một số có ba chữ số là bội của 72 và ba chữ số đó sắp theo 
thứ tự từ nhỏ đến lớn thì tỉ lệ với 1, 2, 3. 


1.5 Phân tích một số ra thừa số nguyên tô 


Số nguyên tô là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó 
không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số 
nguyên tô. 


Số 2 là số nguyên tô nhỏ nhất, và 2 cũng là số nguyên tô chẵn duy nhất. 


Trong toán học, một cặp số nguyên tô sexy là một cặp hai số nguyên tô 
có hiệu bằng sáu; so với các cặp số nguyên tô song sinh, là các cặp số 
nguyên tố có hiệu bằng 2, và cặp số nguyên tô họ hàng, là cặp số nguyên 
tố có hiệu bằng 4. Tên “số nguyên tô sexy” xuất phát từ tiếng Latin “sex” 
là từ chỉ số sáu (6). 


Các số nguyên tô sexy nhỏ hơn 500 là: 


G,11), (7,15), 1,17), (13,19), (17,23), 23,29), (31,37), (37,43), @H1,47), 
(47,53), 3,59), (61,67), (67,73), (73,79), (83,89), (27,103), (101,107), 
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(103,109), (107,113), (121,137), (151,157), (157,163), (167,173), 
“nh... 6.077), (193,199) (232221)... `... ẽ. . .. 
(201,207), (263,269), (271,277), (1 202), (307,313), 
ñ"Z“"ZZZZC,.071,32/), (24/,233),0 11031301020. Ẻ65 
(383,389), (433,439), (443,449), (457,463), (461,467) 


Các sô nguyên tô song sinh 


32). 7), (11, 13)ØẤ//)/,. 1.1... ... 5... 
(10T, 102), (107, 109), (157, 139), (149, 151), (179, 1851), (191, 193), 
(197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 2853), (11, 315), 
(347, 349), (419, 421), (431, 433), (461, 463), (S21, 523), (569, 571), 
(599, 60T), (617, 619), (641, 643), (659, 661), (509, S11), (521, 523), 
(527, 529), (557, 559), (5851, 883), (1019, 1021), (1051, 10353), (1049, 
10512 (T061, 1062) (1001 1093) (1135 Ì, 1135) (1222, 1221) (12/7, 
1279), (1289, 1291), (1301, 1503), (1319, 1321), (1427, 1429), (1451, 
1453), (1451, 1483), (14857, 1459), (1607, 1609), (1619, 1621), (1667, 
1669), (1697, 1699), (1721, 1723), (1787, 1789), (1871, 1873), (1877, 
1879), (1951, 1953), (1949, 1951), (1997, 1999), (2027, 2029), (20581, 
2083), (2057, 2089), (2111, 2115), (2129, 2131), (2141, 2143), (2237, 
2239), (2267, 2269), (2309, 23511), (2339, 2341), (2381, 2383) 


Trong quá trình phân tích một số thành thừa số nguyên tô ta sẽ sử dụng 
định lý dưới đây: 


Định lý: Nếu N là hợp số thì nó có thừa số nguyên tố ø < VN 





Ví dụ 1: Phân tích số 29601 ra thừa số nguyên tô. 


Bài giải: 


WWw.bitex.com.vn 13 


BINH TAY IMPORT EXPORT )SC 
Head Office: Duong tinh 835 Street, Phuoc Loi Commune, Ben Lục Dist., Long An Province 
“.e Branch: 110-112 Hau Giang Street, Dist. 6, Ho Chỉ Minh City, Vietnam 


eet, Di 
Tel: 08.3969 9999 - Fax: 08. 39602478 - 08. 3969 6666 
ail: bitex@bitex.com.vn - Websi Ï 


BITEX_———— 
Giải toán với máy tính CASIO 570VN Plus 





29601 3 E3} (FACT) 32x11x13x23 


Ví dụ 2: Phân tích số 8824575375 ra thừa số nguyên tô. 

Bài giải: 

8824575375 El §l E3 (FACT) 35 x 53 x 74 x 112 
Ví dụ 3: Phân tích số 7396812423 ra thừa số nguyên tô. 

Bài giải: 

7396812423 (=) Em] t>Ì (FACT) 32x 7x 11x 13x 19 x 79 x 547 

Nhận xét: Với khả năng tính toán nhanh, CASIO 570VN Plus có thể 
phân tích một số khá lớn dưới 10 chữ số ra các thừa số nguyên tô có ba 
chữ số. Tuy nhiên, cho đến hiện tại CASIO 570VN Plus cũng còn có hạn 


chế là nó chưa thể phân tích các số có chứa các số nguyên tô lớn hơn 4 
chữ số ra thừa số nguyên tô. 


Ví dụ 4: (Thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Tỉnh Thừa Thiên- 
Huế, Trung học cơ sở, 2006-2007) Phân tích sô 9405342019 thành thừa 
sô nguyên tô. 


Hội gìn: 

9405342019 E) 8 E3 (FACT) 193 x(1371241) 
Khi CASIO 570VN Plus xuất ra kết quả dưới dạng một số nằm trong 
dẫu ngoặc đơn, ý muốn nói rằng cho đến hiện tại, máy chưa phân tích số 


đó thành các thừa sô nguyên tô được vì các thừa số nguyên tô (nêu phân 
tích được) có từ 4 chữ số trở lên. 


Do đó ta sẽ phân tích số này thành thừa số nguyên tô một cách thủ công 
như sau: 


e Khai căn số 1371241 ta được 1171. Vậy 1371241 = 11712 
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e Tiếp tục khai căn số 1171 ta được: v 1171 = 34.21987726 
Theo Định lý trên, nếu 1171 không phải là số nguyên tố thì nó sẽ 
có ước nguyên tô p < 34 
e Ta chứng minh số 1171 không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hay 
bằng 31 (các số 32, 33, 34 không là số nguyên tố). Xét thuật toán: 
W) (A) (EM) [A] (—) (M (A) [Œ) 2 (M (EZ)(:) 1171 


(TR) AM [A) 
(@t] 1 (=] 


bấm liên tiếp dấu “bằng ” (E]cho đến khi A = 31 ta thấy dư của 
phép chia luôn khác 0. Vậy số 1171 là số nguyên tô. 


Tóm lại: 9405342019 = 193 x 11712 
BÀI TẬP 


Bài (Đề:hi Giải toán trên máy tính, Trung học Cơ sở, Sở Giáo dục 
và Đào tạo Sóc Trăng, 2003-2004) Phân tích các số 20387 và 
139231 ra thừa số nguyên tô. 


Bài2 (7 học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Sở Giáo dục và Đào 
tạo Thừa Thiên-Huế, Trung học cơ sở, 2005-2006) Phân tích các 
số 252633033 và 8863701824 ra thừa số nguyên tô. 


Bài 3 (Đề thi Giải toán trên máy tính, Trung học Cơ sỏ, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hòa Bình, 2007-2008) Phân tích các sô 8563513664 và 
244290303 ra thừa số nguyên tô. 


Bảng 1000 số nguyên tô đầu tiên 
(liệt kê từ các số có 4 chữ số) 
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Chương 2 


CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO 
FX-570VN PLUS TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7. 


2.1 Số thập phân vô hạn tuần hoàn 


Để chuyển một số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân số ta thực hiện 
như sau: 


e Nhập phân phía trước phần tuần hoàn. 

e Bấm phím 

e con trỏ sẽ vào dấu ([} 

e nhập phần tuần hoàn vào đó rồi nhân dâu Í=) 


Ví dụ 1. Chuyển các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau đây sang phân 


sô 

0,16) 0.1 6 E) : 
0,(45) 0. 45 K] n 
0,(4) 0. 4 [=) : 
0,38) 0.3 8 An 
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.com.vn - Website: www. 


Ví dụ 2. Hai số sau đây 0,(31) và 0.3(13) có bằng nhau không? 


31 

Trả lời:0,(31) 0, 31 f= 99 
31 

0,3(13) 0,3 13 99 


Ví dụ 3. Tìm số lẻ thập phân thứ 15 của phép chia 17 cho 13. 
Trả lời: 17 13. 1307696) 


Phần tuần hoàn có chu kỳ 6, lây 15 6 có dư R= 3. Vậy lẻ thập 
phân thứ 15 của phép chia 17 cho 13 là 7 (thứ ba từ trái sang). 


2.2_ SỐ vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai 


Ví dụ 1: Thu gọn các biểu thức sau đây: 


đ) A=V6-2V v2+vT12+ V18+8v2 
(@)A= (v11+2v30- V8~4v3] (v5~ v2) 


Ví dụ 2: Tìm * biết rằng: 


_*— _ ,/125- 102 


3969 - 
(2) (x2—1)x49=312 
(3) V3x?+2= v29 
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.cCO 


2.3 Đại lương tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch 


Bấm œ E2) 
Tùy theo phép toán là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch ta chọn tiếp LŨ hay [2 
. Sau đó ta nhập số z Œ) số b El số đ (hoặc số c) [El 


Ví dụ 1: Cho biết x và y tỉ lệ thuận. Hãy điển số thích hợp vào bảng sau 
đây: 





TỈ lệ thuận ta chọn “?rên dưới một lòng”, x nằm dưới mẫu ta chọn 


œ® (2) Œ). 
tú @ (2) (2) 4 [E) 12 [E] 5 1E 15 


E) ® ®6 8B 1a 
El ® ® 6.3 E ` 


Vậy: 


x|4|5|6|63_ 





Ví dụ 2: Cho biết x và y tỉ lệ thuận. Hãy điền số thích hợp vào bảng sau 
đây: 


EEsäi=1k-1|SUỂI NRN DREP 





vị | | |2#|40|422. 


Tỉ lệ thuận ta chọn “rên dưới”, bên trái x nằm dưới mẫu ta chọn 
@ [2) [2), bên phải x nằm trên tử ta chọn œ (2) [T) 


eo ( (2) [2] 7 E]—28 El 5 EJZ) —20 
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(E) ® @® _—4 EJEE) l6 

() ® ®3 E -¬12 

te (2) (1] 7 (E] -28 E] 40 EIKEI -—10 
() ® ® 49.2 EE -—12.3 


^ 


Vậy: 





"`... 5. 
Ví dụ 3: Tìm x, y,Z biết rằng _ = J7 = —— và 2x + 3y + 4z = 1925 
⁄⁄ 


4 7 12 8†21+48 I1 


Ta có: —=—=—=——————_—- 

V .Z 1925 — 25 
TỶ lệ thuận ta chọn “rên dưới”, x, y.z nằm dưới mẫu ta chọn #88 Œ® [2] 
(2). 


to + [2) (2] 1 [E]25 Z)Ð 4E 100 
() ®Ẳ® 7 EE 175 

(E) ® @® 12 EIE 300 

7p I0 =6 5.z-—300 


Ví dụ 4: Cho biết x, y tỉ lệ nghịch, hãy điển số thích hợp vào bảng: 





TỈ lệ nghịch ta chọn “gang ngược” và dựa vào sơ đồ sau đây để biết x 
nằm trên tử hay ở dưới mẫu. 


~———@ e ——> 
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Giả sử ta bắt đầu từ số 630, bên phải x đều năm trên tử ta chọn #@# 


@ E2] ñ]. 


w@ (v) (2) (1] 630 ÍE) 450 5 EIE 7 

( ® 350 EØ®E 9 

(E) ® 150 ÕØ@®E 2I 

Giả sử ta lại bắt đầu từ số 630, bên trái x đều năm dưới mẫu ta chọn 
@ (2) (2). 

#8 @ (2) (2) —4 (E] 5 EJ 630 EE -— 787.5 

(] —-z El® @®f) -—450 

l -12f@®@E -2625 


Vậy: 


xị 122 | 7 | 4 | 5 |7 | 9 |21, 





-450 630 | 450 | 350 | 150 


2.4 Vân đề làm tròn sô 


lam] [6) 

Khi được hỏi Eix 0 ~ 9 ? muốn làm tròn đến 4 số lẻ ta nhập số 4. 
Nhập một số muốn làm tròn nhắn dấu bằng sẽ lưu vào 
Bấm (] sẽ làm tròn số đó với 4 số lẻ. 


Ví dụ: 17 E13 E] 1.(307692) 
lu] l 1.3077 


2.5 Thông kề 
Trình tự sử dụng MODE Thống kê như sau: 
() Nhắn L1) để xóa số liệu thống kê cũ. 
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(2) Cài đặt chế độ số liệu có tần số: œ@ 
@) Chuyển sang MODE thống kê: (3] LŨ 


(4) Nhập số liệu xong nhấn 9, lưu ý sau mỗi lần viết số liệu xong 
ta nhân [E] để nhập liệu. 


(5) Để tính tổng, tổng bình phương ta nhân LD 3)  (TỔNG), 
mm) (] [8) [(D(TỔNG BÌNH PHƯƠNG) rồi nhấn . 


(6) Để tính TRUNG BÌNH ta nhắn #] [Ð (4 [2 . 
(7) Để tính TÂN SỐ ta nhấn #] [1 (4) [ 8. 
Muốn xem ĐỘ LỆCH TIÊU CHUẨN ta nhấn ] [1] (4) 4) ŒI. 


(9) Muốn xem PHƯƠNG SAI ta nhấn (1) [4 G]) (=I z3) I. 


Ví dụ: Một xạ thủ thi bắn súng. Kết quả số lần bắn và điểm số được ghi 





như sau: 
_ Điểm |4| 5 |6|7 |8|9. 
ET1HHHHDI3 
Tính: 


đ) Tổng sô lân bắn. 
@) Tổng sô điểm 
@) Sô điểm trung bình cho mỗi lân bắn. 
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8 ] 14 (Z) 3 EJ 12 E) 9 E13 E93 
(1) Tổng số lần bắn ø. mm) (1) (4)(1)() s59 
@) Tổng số điểm (sum): ()0(3(2)fŒ1 393 


(3) Số điểm trung bình cho mỗi lần bắn x: # (0 4] Ø3 6.66. 


2.6 Tính giá trị của một biểu thức một hoặc nhiều 
biên 


(1) Nếu ƒ(x) là biểu thức theo một biến x, ta nhập biểu thức với biến 
x nhấn [X) và kết thúc bằng cách nhấn [E]. Muốn tìm giá trị 
của biểu thức, ta nhấn (Ñ], nhập giá trị của x và nhấn dấu . 


@) Nếu ƒ(z,y) là biểu thức theo hai biến x,, ta nhập biểu thức 
(biến y nhấn [Y)) và kết thúc bằng cách nhân Í=]. Muốn tìm 
giá trị của biểu thức, ta nhấn [8#], nhập giá trị của x, sau đó nhập 
giá trị của / và nhân dấu . 


(3) Nếu ƒ(x,y,z) là biểu thức theo ba biến x, y,Z, ta thực hiện như 
trên nhưng thay z bằng [e]. 


Lưu ý: 


e Nếu ƒ()= 0 thì ø là nghiệm của phương trình ƒ(x) =0 


b 
e Dư của phép chia ƒ(x) cho nhị thức ax-+b (a #0) là ƒ [-z) . 


WWw.bitex.com.vn 25 





BINH La IMPORT EXPORT JSC 
Head Office: Duong si: 835 Street, Phuoc Loi Commune, Ben Lục Dist., Long An Province 
“.e nch: 110-112 Hau TE ng Str t,Di st. 6, Ho Chi Minh City, Vietnam 


Tel: 08.3969 9999- Fax: 08. 39602478 - 08. 3969 6666 


HBILTEX - kiết ail: bitex@bi - Website: www.bitex 
Giải toán với máy tính CASIO 570VN Plus 


Ví dụ: 
C) Số —3 có phải là nghiệm của phương trình sau đây hay không? 
ƒ(x)=3x° — 5xŠ)+7+xˆ— 8x — 465 =0 


3 (MM [X] (3) 4 l 5 M (X) @m [Z3 (Ð) 7 [wM (X) [z3 [=) § 
WM [X] [=) 465 


(©] 3 EI 09. 
Vậy —3 là nghiệm của phương trình. 

(2) Tính giá trị của biểu thức ƒ(x) = 2#3 — 4x2 + x — 5 tại 
#=£!.=¬ 
Thực hiện như trên bằng cách nhập biểu thức 2x3 — 4x2 -+ x — 5 
/= 
bắm tiếp 5 ÍEJ 150 


| 
@) Tính giá trị của B = 3xy^-+2x“yở tại x = Tản —4 


2 {MM) (X] [MM [Y) {z3 [E) 2 [MM [X) (z3 [MmM (Y] am] (Z2 AUJ Ị 
2 E) 9Ø ©) 4 E) § 


1 
(4) Tính giá trị của € = 4xyZz + xÿ“z3 — 2xZ tại x = 2 
y=-2;Z=3ä. 
Tương tự như trên nhưng ta thay Z bằng Í€] ta có: C=2 
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Chương ö 


CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO 
FX-570VN PLUS TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8ö. 


3.1 Tính giá trị của đa thức 


Ví dụ 1: Tính giá trị của đa thức: 
| 3 
Q=z>xy [ơˆ —2#y +») 


1 
K0. 


13 
Bấm phím tương tự như chương trình lớp 7, ta có: Q= ——— 


_ 


Ví dụ 2: Cho đa thức P(x) = x3 -+ ax* + bx3+ cx?+dx+e, 
biết P(1) = 1, P(2) = 4, P(3) = 9, P(4) = 16, P(5) = 25 


1. Tính P(6), P(7) 
2. Viết lại P(x) với các hệ số là các số nguyên. 
Theo giả thiết ta có: 
P(x)=(x — L(x -2\(xT—3)(x — 4)\(x—5)+xˆ 
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Do đó ta nhập vào màn hình biểu thức (x — 1)(x — 2)(x — 3)(x — 4)(x — 
5)++ˆ 

6 E156 

7 [El6496 
P(x)= x3 — 15x + 85x3 — 224x^+ 274x — 120 


3.2 Phép chia đa thức 


Ví dụ 1: Tìm số dư của phép chia 3x + 5x3 — 4x2-+ 2% — 7 cho # — 5. 
Như chương trình lớp 7 ta tìm giá trị của biểu thức 3x + 5x3 — 4x“ˆ + 
2x — 7 khi x = 5 và kết quả là 2403 

Ví dụ 2: Tìm số dư của phép chia x® — 7x3 + 3xˆ-+ 5x — 4 cho x +3. 
Ta tìm giá trị của biểu thức x3 — 7x3 + 3x“ + 5x — 4 khi x = —3 và kết 
quả là —46 

Ví dụ 3: Tìm số dư của phép chia 3x*#-+-5x3 — 4x?-+2x — 7 cho 4x — 5. 


: . -Ắ 
Ta tìm giá trị của biểu thức 3xÝ + 5x3 — 4x^-+2x — 7 khi x = P và kết 
1623 
256 





quả là 


Ví dụ 4: Chứng tỏ răng đa thức sau đây chia hết cho x + 3: 


P(x)= 3x — 5x3+ 7x” — 8x — 465 
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3.3 Liên phân sô 
Ví dụ 1: Biểu diễn A ra dạng phân số thường và số thập phân 


5 
A=3+ h 


2 Ø=”E ) s 
2EỠẰE6)EX4E 
2 g) E)) s Em 3E 
Ví dụ 2: Tìm ø và Ù nguyên dương biết rằng 
328 - | 
— 1051 | 
1051 3+ 
Œ _— 
b 
Ví dụ 3: Biểu diễn M ra phân số: 
M= 1 | 
BH Nhưng 
lJNG 5 nĐ 
"Ñ .- 
2 2 


Tương tự như Ví dụ 1, liên phân số thứ nhất lưu vào ÍA], liên phân số 


thứ hai lưu vào IB, sau đó lấy (A] [H IB]. 
29 
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3.4. Phương trình bậc nhất một ẩn 


Ví dụ 1: Giải phương trình bậc nhất một ẩn sau đây: 


5 7\ 7 ])) - 
xzÍ1_--Ì+⁄'==_ .. 
3 2) 5 9 8 11 


m1... : 
Nhập biểu thức L2 = lưu vào ÍA] 


ỉ 
nhập 5 lưu vào 


Ö 5. J8ïôÔ 
nhập biểu thức: nn “ìm c~ E x — lưu vào 
20321 
x sẽ bằng Í€] E) [A) Ðl [g](E) ———— 
2244 


Ví dụ 2: Giải phương trình bậc nhất một ẩn sau đây: 


2+†v3, 1-v6(, 3-v7\ 15-v1 
17 v5 3.2 A-vV3) 2v3—5 


Thực hiện tương tự như ví dụ 1, ta có x = —1.4492 











Ví dụ 3: Giải phương trình: 
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Chương 4 


CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO 
FX-570VN PLUS TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9. 


4.1 Tính giá trị của biểu thức chứa căn 
Ví dụ 1: 
1 | : 
đ) 20005 V(6x+1)“x(xˆ+9) tạ x=4 
(2) V(4x+1)(3x+5)2—(x2+2x+3) tạix=3 


@) s=š 110 4x+l 
_ 2x+3  +3+11 





tại x—= 3 


42_ Hàm số 


Ví dụ 1: Điền các giá trị của hàm số  = —3x +2 vào bảng sau đây: 


E1. 





Ví dụ 2: Điền các giá trị của các hàm sô y = ƒ(%) = : — 4x và y = 
Ø(x) = —4xˆ +2 vào bảng sau đây: 
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4.3 Hệ phương trình 
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: 


13x + 17y-+25=0 
23x — 123y — 103=0 


Ví dụ 2: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: 


1 
=.a*x+Ả4 
ng 
3 1 
—=—= =X—— 
J 2 “h 


Ví dụ 3: Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn: 


2x+2y—Z=5 
4x+3y—zZ=8 
öx +5y +35z = 10 


(5) (2) 
2#Ø2EIEBsE=Ø 
433EIEBsE 

4 El5 E3 1o 

() X=Z1EYE=I EZ--_I 


Ví dụ 4: Giải hệ phương trình bậc nhất bốn ẩn: 
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BIIEX 


+#-Vy-z+tí/=j. 
2Z—y+3zZ+5í=—70 
x+2y+3z- 4í =0 
x—y—3z+f~= l4. 


Khử £ = —x + y + z +35 giữa các phương trình của hệ, ta có: 
2x-Y+3Ã. .... s5 


x+2y432—-4_-x1VlZ135)=0U =—== 
x—Y-4Z+|_-x+1ÿy1Z135)= 13, 


—3x + 4y +B8z—=—245 
3Z—2y—Z=l40 


—3Z =-~ÀÌ. 
to (5) (2) 
©} 3 (Zl4[Œ8§(E GÖ)245 (t= 
5 (EJ lGØ) 2 EJ G]I1 E 140 
0[0Ø öØl3E  (G©öj2IE 
] X=_—l (STO) (O] (A) 
() Y——76 at (STO) E>) (B) 
() Z7 lam R@] (STO) w (C) 
Mod (1) (©) (Mw) (A) (E) [M] (5) (Ð) Am (c) ) 35 [ST —-—33 


4.4. Hàm số bậc hai và phương trình bậc hai 


Ví dụ 1: Cho hàm số bậc hai 
3.1—2V5 


v8,4—7,2 


y=—1,32x?+ x—7,8+3V2 
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(1) Tính giá trị của hàm số khi x = 2+ 3 

lộ) Giải phương trình y =0 

(3) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số (làm tròn đến 5 số lẻ) 
Ví dụ 2: Giải các phương trình sau đây: 

(1) 3x?—4x+7=0 

(2) x?+5x+3=0 


) (x—4)2+(2x+1)?=25— 5x 


4.5 Phương trình bậc 3 
Ví dụ: Giải các phương trình sau đây: 
đ) x3+x?—3x+3=0 


v3 1 
) v3x3+x?~-x—z=0 


(3) 3x3+2Z2 “ST 14=0 


15 : 4 
(4) x”—-4 M3 


46 Lượng giác 
Ở lớp 9 ta cho màn hình hiển thị MODE độ l8) [3]. 
Ví dụ 1: Tính 


đ) sin36° 
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(2) tan78° 
@) cot62° 


Ví dụ 2: Tính 
(1) cos43°27⁄43 
(2) sin71°52/14” 


(3) tan69°0/57⁄ 


Ví dụ 3: Tìm góc nhọn x đo bằng độ, phút, giây biết 


(1) sinx=0.5 
@) Cosx = 0.5561 
@) tan = 

(4) cotx = V5 


Ví dụ 4: Tìm góc nhọn + biết 


C) sỉnx= = : 


(2) fñ=.2 l1 





Ví dụ 4: Tính giá trị của biểu thức: 
(1) A =sin3 18°+ sinÊ 18° 
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@® _ 2— 3/3sinỶ 90° + cot8 30° + cos245° 
tan 60° + sin^30° cos3 60° 


| sỉn? 40° cos2 20° 
`... 
3 tan” 108° 
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1. Vẫn đề giải hệ phương trình 


2⁄24 giải một hệ phương trình vừa là yêu cầu của một bài toán đại 
sô nhưng đồng thời cũng vừa là một công cụ để giải các bài toán đai số 
khác, ví dụ tìm hệ số của một đa thức hay tìm giao điểm của hai đường 
thăng. 


BÀI TẬP 


Bài 1 Giải các hệ phương trình bậc nhất ba ẩn sau đây: 


2x+3y—-Zz=] 2x—5y+2Z= 7 
a) $ 3x+5y+2z=8 5B)... ẽ. 7 -4z=5 
=2)“ = | 3#—4y —6z=—5 


Bài 2 Giải hệ phương trình bậc nhất bốn ẩn sau đây: 


x+2y—-4z+3t = Ì 
—x— 2ÿ +3Z — 2 =——3 
x+2y—-3z+4í=5 
—2*x — 4y + 10z — 4t =6. 


(Khử +) 


Bài 3 Cho parabol (P) : y = axˆ-+ bx + c. Xác định a, b, c để cho (P) 
: `... 13 ˆ 2551 V/V |99 
đi qua các điểm A | 2;— | BỊ —--;— | C|Í-:—— 
3 4” .48 53 l5 
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2. Các bài toán về đa thức bậc 3 
Cho một đa thức bâc 3 có dạng P{(x)== ax3 + bxˆ + cx + đ trong đó 
a,b, c, đ là 4 ẩn số cần xác định. Nếu giả thiết cho 4 điều kiện về các 
giá trị của đa thức ta sẽ thiết lập được một hệ phương trình theo 4 ẩn. 
Giải hệ này ta sẽ xác định được đa thức. 


Ví dụ 1: Thị học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hải Phòng, Trung học cơ sở, 2007-2006. 


1. Tìm đa thức bậc ba P{(x) biết: 
P(0)— 10; P(1)— 12; P(2)= 4; P(3) = 1. 
2. Với đa thức P{(x) tìm được ở câu trên, trình bày cách tìm giá trị 
đúng của P(2008). 
Bài giải: 
Giả sử đa thức có dạng P(x)= ax3 + bx2+ cx + d 


Theo giả thiết 
P(0) = 10 d = 10 (I) 
PU) = 12 _ | atb+c+ảd = 12 (2) 
P(2) = 4 8a+4b+2ct+td  = 4 (3) 
PB) = 1 27a+9b+3c+ởd = 1 (4) 


Ta lần lượt lẫy (1) trừ (2); lẫy (2) trừ (3); lây (3) trừ (4) (:hể hiện trên 
máy tính CASIO 570VN Plus) 


to) (5) (2) 
0IĐIE0RBLHIEGDo0ELIE1IoEI2E 
IEHSBEBIIEAaBIE2EB !2EaE 
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h...ằẽ" '"'"' 
EI X=5 (am) RØ] (STO) |] (A) 


El v—_2 8m ) (STO) E3 () 
Œl Z—12 âm J (STO) 9 (C) 


Í ¬  .. 
Vậy đa thức cần tìm là P(x) = 3” —. +12x+10 


(010  fØl (STO) Em (Ð) 

(uEM] {A) (Nm] [X) (am) [z3 (3m) (J 25 [B) Œ@ 2 ® pm [X) [z3 (P 12 
(X] 10 

E=li 2008 E) E2 E3 =ì 2.019058459 x 1010 
2 10 ) 190584586 


Sau dáu chấm là 10 chữ số thập phân. Ở đây chỉ có 9 chữ do bỏ số 0 
đứng đầu, do đó ta phục hồi số 0. Vậy: 


P(2008) = 20190584586 


Ví dụ 2: Thị học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Sở Giáo dục và Đào 
tạo Đăk Nông, Trung học cơ sở, 2007-2006 


Tìm một đa thức bậc ba P(x), biết răng khi chia P(x) cho x — l ; x—2; 
x —3 đều được số dư là 6 và P(—1)= —18. 
Bài giải: 
Giả sử đa thức có dạng P(x)= ax3+ bx?+ cx + d 
1 chấp nhận số A 


?chấp nhận số B 
3chấp nhận số C 
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Theo giả thiết 
;2/(I0)0— 6 a+b+c+d = 6 (1) 
E5): = 6 ¬ 8a+4b+2c+d = 6 (2) 
P(3)  = 6 27a+9b+3c+d —= 6 (3) 
P(—1) = -—I18 -=a+b-c+d_ = -—I18 (4) 


Ta lần lượt lẫy (1) trừ (2); lẫy (2) trừ (3); lẫy (3) trừ (4) (thể hiện trên 
máy tính CASIO 570VN Plus) 


MO) (5) (2] 

I[8EIE4aEIE2E6E(S5SE 
8227E24oE2E52E6Eó6E 
B sử hang" 


El X=1 m &) (STO) Ø (A) 
El Y=-—6 mm fØ (STO) E3 (B) 
El Z=11 m ã) (STO) E8 (C) 


W8 [T) 6 (=] (Am) [A) (=) (IM) (p)(=] (MỊ [c) ] T—0 
Vậy đa thức cần tìm là P(x)= x3 — 6x^+ 11x 


BÀI TẬP 
Bài 1. 7h¡ học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Sở Giáo dục và Đào 
tạo Thừa Thiên-Huế, Trung học cơ sở, 2005-2006. Cho đa thức 
"(Ä)=ax +bš +acx+a 
Biết P(1)= 27 ; P(2)= 125 ; P(3)= 343 ; P(4)= 735 


1. Tính (kết quả chính xác) các giá trị P(—1); P(6); P(15); 
P(2006) 


2. Tìm sô dư của phép chia P(x) cho 3x — 5. 
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Bài 2 Thị học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Trung học cơ sở, 2007-2006). Cho đa thức 
P(x)= x°+ax3+bx°+cx+ d 
thỏa mãn: P(0)= 12; P(1)= 12; P{2)=0; P(4)=60 
1. Xác định các hệ sô 4, b, c, ả của P{x). 
2. Tính P(2006). 
3. Tìm số dư trong phép chia đa thức cho 5x — 6. 
Bài 3 7? chọn đội tuyển học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thái Nguyên, Trung học cơ sở, 2006-2007. Cho 


đa thức 
P(X) =“x ai TU YC Tri tú 


cỡ PUI)—=I, P(2)=13; P(3)=33; P44)=BI. 
Tính P(5), P(6), P(7), P{8). 

Bài 5 7T học sinh giỏi Giải toán trên máy tính, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Trung học cơ sở, 2006-2009. 
Đa thức P(x) = xŠ + ax® + bx* + cx3+ đxˆ + ex + ƒ có giá 
trị là 3; 0; 3; 12;27; 48 khi x lần lượt nhận các giá trị tương ứng là 
1;2; 3; 4; 5; 6. 
1) Xác định các hệ số 4, b, c, đ, e, ƒ của P(%). 


2) Tính giá trị của đa thức P(x) với x — 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20. 


3. Dãy số cho băng biểu thức qui nạp 


Một dãy số xác định bởi một biểu thức qui nạp dựa vào hai số hạng đứng 
trước bằng cách sử dụng hai bộ nhớ Íjvà (PreAns) các bạn có 
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thể đọc ở chương 3. Tuy nhiên trong các kỳ thi Học sinh giỏi Máy tính 
cầm tay THCS cấp Bộ hay yêu cầu thí sinh thiết lập một dãy số qui nạp 
dựa vào 3 số hạng đứng trước. Do đó trong phần này chúng ta sẽ trao 
đối về nội dung này và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính để giải bài 
toán được đặt ra cho họ. 


Cho một dãy số ( „) đuợc xác định như sau: 
"¡| ; ii2—2; tia =3ề£ 
#n+3 = 2Wn+2 — 30n+1 +20 (n 3 1) 


1. Viết qui trình bằm máy tính để thực hiện „+a. 
2. Dựa vào đó để tính 1o ; 2o ; se ; le; ; e8 


Phân tích: Ba số hạng đầu tiên ta lần lượt gán vào A, B, Œ. 
Sau đó ta thiết lập công thức tính 3 số hạng tiếp theo với qui ước như 
Sau: 
Trước C là B, 
trước B là A, 
trước A là Œ. 
Các SỐ hạng của dãy thay vì đánh số i1; 42; L3, L4, L5; Ùío; Ù{7; áp, go... 
ta sẽ liệt kê là 

A,B A,B,C,A,B,C,A,B,C,AB,C,A,B, 
,6, Ã,B,C... 
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Bài giải: 
NT 


Lua | -1|B|2A-3C+2B-sB : mm 
uc |_ -2|C | 2B3A+2C >C| „ : 
2 
( 


mm 


lŠ] m 


5L 21A S 
[ân | TỊB|— 230B NhNg 
Lua | 7|C|  283A2C| ; 
: 
lun | 21|B[— 2A3G2B- 
[Ha| 46|B[  2A2G2B- 
@ @ Eopy dòng lệnh A 
® @ [Elcopy dòng lệnh B 
Ly | 21|B[ — 2A2CL2B|  ® @ copy dòng lệnh C 


A 


2m >3@ Bl 8 E 


š] EH 


Ø | 
Sa 


ŠJ [1] 
E]u› 


=) 
ữ 


` t›@ 
_ Bg Ñ BÊ ễ 
(©) 
l 
] c. 
: 


l] 
S g 
E) m 


S 





BÀI TẬP 


Bài 1: Cho dãy số sắp thứ tự 1, 2, 3,..., #„, #n+1,... biết 
zz — 588, #s — 1084 và „+1 — 31„ — 2w n—1. 


1. Tính #1; 2 
2. Tính 2s 


Bài 2: Cho dãy số sắp thứ tự ti1; t2; la, 2, Mụn; LÍ n-+1› - “6 biết: 


1ì = Ì,M2 = 2, 3 = 3; ứn = #n—ì T2ún-a+3un-a  (n >4) 
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1l. Tính a4, s5, g, 47. 

2. Viết qui trình bắm phím liên tục để tính giá trị của #„ với 
n4 

3. Sử dụng qui trình trên, tính giá trị của 2o, 22, 2s, 12g . 


4. Các bài toán về số nguyên và số chính phương 


Số chính phương là một nội dung giảng dạy ở bậc Trung học cơ sở, nhất 
là cho các lớp chuyên. Trong khuôn khổ máy tính cầm tay ta sẽ không đi 
sâu vào lý thuyết số mà chỉ sử dụng khả năng tính toán nhanh của máy 
để tìm các số nguyên mà bình phương của nó thoả một điều kiện nào đó. 


Ví dụ 1: Tìm một cặp số nguyên dương (x, y) sao cho : xˆ= 37y2 + 1 
Ta gán y cho A và cho A chạy từ 1 cho đến khi nhận được +/ 37y + 1 
là một số nguyên. 


WWm) (A) (WmM) (2)(—) [NmM (A) Œ) 1 (M (#) (:) 37 (MM (A) {z3 (H1 
1 E 

Gõ dấu bằng ÍE] liên tục đến khi nhận được số nguyên thì dừng. 

ĐS: y — 12;x = 73 


BÀI TẬP 


Bài 1: Tìm các chữ số ø2,b,c, d4 sao cho số 5674bcda là số chính 
phương. Nêu qui trình bẫm phím để có kết quả. 

Bài 2: Tìm tất cả các số tự nhiên 7ø (1010 < ø < 2010) sao cho 
20203 + 217 cũng là số tự nhiên. 


Giải: Đặt x = v/20203-+217. Vì 0 < ø < 2010 nên 204 < x < 
249. (hàm sô đông biến) 
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Bắm phím: 20203 ( 2I x) 1010 
203.5018427 20203 (E]l 249.8259394. 


: —20203 . „ ¿ : : : 
Ta có: 7= ——2T—— với % là sô nguyên chạy từ 204 đên 249. 


Sử dụng chức năng lập bảng: 
x? - 20203 
——— E 


ƒœ=*~Ã 

204 

224 [=) 

E) I E) 

Nhìnvào bảng (cột 2) ta có: 7 — 1118; 1158; 1301; 1406 
a9 (=) 

225 = 

249 [=) 

E) I E=) 

Nhìnvào bảng (cột 2) ta có: 7z — 1557; 1601; 1758; 1873. 
Vậy các giá trị cần tìm của 7Ø là: 


9é = 1118; 1158; 1501; 140G; 1557; 1601; 1758; 18735 


Bài 3: (7? giải toán trên máy tính cẩm tay - THCS năm 2013, Bộ Giáo 
đục và Đào tạo) Tìm các sô tự nhiên 7 (2000 < ø < 60000) sao 
cho với mỗi số đó thì z„ = 22122010 + 67 cũng là số tự nhiên. 
Nêu qui trình bầm phím để có kết quả. 


Bài 4: Tìm cặp số nguyên dương x, y thỏa mãn phương trình: 


4x)-+17(2x — y)ˆ= 161312 
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1. Các bài toán về phương trình bậc 2 
Ví dụ 1: 


1. Cho 2= VII+6V2, b = V11-—6/2. Chứng minh rằng 


+, b, là hai nghiệm của một phương trình bậc 2 với hệ số nguyên. 


2. Choc = V6v3+10, đ= V6v3— 10. Chứng minh rằng 
c2, đˆ là hai nghiệm của một phương trình bậc 2 với hệ số nguyên. 


2. Các bài toán về giải phương trình và hệ phương 
trình 


Ví dụ 1: Giải các phương trình sau: 


@ ấn 8 b 3X =6 
3x2-5x+2 3x2+x+2 - 


Sinh 
———-v3x+Ì]_—] 
@) /3x+10 


G) —+27572-x 
(4) x£— 4x3 T— 19x2-+ 106x — 120 =0 


2x—8 
9x2-+16 


(6) (x—3)Vx?+5=_—2x?+7xS—3 
() V x(x+2)+ vx(x—5)= vx(x 13). 


Ví dụ 2: Giải các hệ phương trình sau: 


(5) v2x+4—-2V2—x= 
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3 6 " 
2X — x+ " 
_ An ÊN 
ý" xtỰ ” 
đ:. 
x+d— =- 
@) : 
n. _íẲ 
⁄ xe 3 


@® xˆ+y? =2{x+y) 
TY =6 
3. Các bài toán về giá trị lớn nhât và giá trị nhỏ nhâầt 
"""....ẽ 'ẽ..ẽ ẽ  ẽ. 3x1 2 
đ) Tìm giá trị lớn nhât và giá trị nhỏ nhât của hàm sô ÿ = ————— 
x?+x+2 
(2) Cho phương trình 4x2+ 2(3 — 27n)x + m2 — 3m +20 


(a) Chứng minh phương trình trên luôn có nghiệm. 
(b) Xác định 7 để tích của các nghiệm đạt giá trị nhỏ nhất. 
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I Các tính nắng vượt trội của CASIO 570VN Plus 


1 Các tính năng mới của máy tính CASIO 570VN Plus trong 
chương trình lớp 6. 


1.1 Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. . . 
1.2 Trong trường hợp số bị chia có hơn 10 chữ số........ 
1.3 Tìm ước số chung lớn nhất GCD) của haisố ....... 
1.4 Tìm bội số chung nhỏ nhất (LCM) của haisỗ ....... 
1.5 Phân tích một số ra thừa số nguyên tô............. 


2 Các tính năng của máy tính CASIO 570VN Plus trong chương 
trình lớp 7. 


2.1 Số thập phân vô hạn tuần hoàn ................. 
2.2_ Số vô tỉ- Khái niệm về căn bậc hai .............. 
2.3 Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch......... 
24 _ Vận đểlàmtrònsế 2... 
25 Thôn ke a............ 


2.6 Tính giá trị của một biểu thức một hoặc nhiều biến.... 


3 Các tính năng của máy tính CASIO 570VN Plus trong chương 
trình lớp 8. 
5! lIinnoiaticUadath,e ........... tr ........ 
3i bicjcHajgdaLHỤG CC... ... ế.ố......... 
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